Bảng dữ liệu

Cisco Catalyst 3560 series tắc Data Sheet


Tổng quan sản phẩm
Cisco Catalyst ® ® 3560 Series được cấu hình cố định, chuyển mạch lớp doanh nghiệp, các Ethernet nhanh và cấu hình Gigabit Ethernet IEEE 802.3af và Cisco Pre-chuẩn PoE (Power over Ethernet) tính năng bao gồm. Cisco Catalyst 3560 là một doanh nghiệp nhỏ mạng LAN truy cập hoặc truy cập lớp chuyển đổi lý tưởng trong một môi trường văn phòng chi nhánh, trong khi tại cùng một thời gian bằng cách kết hợp cả hai 10/100/1000 và PoE cấu hình cho năng suất tối đa và bảo hộ đầu tư như điện thoại IP, truy cập không dây, giám sát video, xây dựng hệ thống quản lý (BMS), để hỗ trợ việc thực hiện các ứng dụng mới, chẳng hạn như các quán video từ xa. Khách hàng có thể cài đặt các dịch vụ thông minh, chẳng hạn như nhưng vẫn duy trì sự đơn giản của mạng LAN truyền thống chuyển đổi nâng cao QoS (Quality of Service), tỷ lệ giới hạn, ACL (Access Control List), quản lý multicast, và hiệu suất cao định tuyến IP trong suốt cấp mạng. Cisco Network Assistant có sẵn miễn phí từ Cisco Catalyst 3560 Series là một ứng dụng quản lý tập trung, đơn giản hóa các nhiệm vụ quản lý cho các chuyển mạch Cisco, router và điểm truy cập không dây. Cisco Network Assistant là rất dễ dàng với các dịch vụ mạng thông minh và mạng hội tụ được thực hiện để làm cho wizard cấu hình cung cấp 

cho bạn. là Cisco Catalyst 3560-E tắc Series, Cisco StackWise ™ dựa trên công nghệ Cisco Catalyst 3750 và 3750-E Series chuyển mạch, và phần toàn diện và mở rộng của Catalyst Cisco chuyển gia đình là cao hơn so với quan hệ tình dục bao gồm Cisco Catalyst 4500 và Catalyst 6500 switch mô-đun. Cisco Catalyst gia đình thiết bị chuyển mạch cùng của phần mềm Cisco IOS® cung cấp sẵn có ngành công nghiệp hàng đầu, bảo mật tích hợp, cung cấp tối ưu hóa và quản lý. 

Cấu hình
là Cisco Catalyst 3560 Series gồm các chuyển mạch sau đây (xem hình 1). 


Hình 1. Cisco Catalyst 3560 switch
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• Cisco Catalyst 3560-8PC: 8 cổng 10/100 Ethernet (bao gồm PoE) và mục đích kép 10/100/1000 và cổng SFP 1, kích thước nhỏ gọn, không thay thế các fan hâm mộ 
• Cisco Catalyst 3560-12PC: Ethernet 10 / 100 cổng 12 (bao gồm PoE) và 1 mục đích kép 10/100/1000 và cổng SFP, kích thước nhỏ gọn, không thay thế các fan hâm mộ 
• Cisco Catalyst 3560-24TS: Ethernet 10/100 cổng 24 chó và SFP (Small Form-Factor pluggable) dựa cổng Gigabit Ethernet, 2, 1 giá đỡ đơn vị (RU) 
• Cisco Catalyst 3560-48TS: Ethernet 10/100 cổng 48 con chó và bốn SFP dựa trên cổng Gigabit Ethernet, 1RU 
• Cisco Catalyst 3560-24PS: 10/100 cổng Ethernet 2 24 (bao gồm PoE) và SFP dựa trên cổng Gigabit Ethernet, 1RU 
• Cisco Catalyst 3560-48PS: 4 Ethernet 10/100 cổng 48 con chó (bao gồm PoE) và SFP dựa trên cổng Gigabit Ethernet, 1RU 
• Cisco Catalyst 3560G-24TS Ethernet 24-port 10/100/1000 Gigabit Ethernet cổng SFP-dựa, bốn con chó, 1RU 
• Cisco Catalyst 3560G-48TS: 48-port 10/100/1000 Ethernet SFP dựa trên cổng Gigabit Ethernet, bốn con chó, 1RU 
• Cisco Catalyst 3560G-24PS Ethernet 10/100/1000 4 cổng 24 (bao gồm PoE) và SFP dựa trên cổng Gigabit Ethernet, 1RU 
• Cisco Catalyst 3560G-48PS: 48 Ethernet 10/100/1000 cảng (bao gồm PoE) và Gigabit Ethernet SFP-căn cứ cảng 4, 1RU 


Cisco Catalyst 3560 series có thể được mua trước và cài đặt các giấy phép IP cơ bản hoặc dịch vụ IP. Giấy phép IP cơ sở cung cấp QoS tiên tiến, tốc độ hạn chế, ACL và tĩnh cơ bản và Routing Information Protocol (RIP) định tuyến chức năng. Giấy phép Dịch vụ IP nâng cao cung cấp một tập hợp lớn hơn các tính năng doanh nghiệp đẳng cấp thiết hơn IPv6 dựa trên phần cứng, bao gồm cả unicast IPv6 Multicast Routing, PBR (định tuyến dựa trên chính sách) và như thế. Giấy phép Dịch vụ IP bao gồm hỗ trợ cho IPv6 định tuyến nâng cấp Cisco Catalyst 3560 series chuyển mạch. giấy phép nâng cấp có sẵn để nâng cấp một chuyển đổi từ giấy phép IP cơ sở giấy phép dịch vụ IP. 

cổng GE SFP dựa trên Cisco 1000BASE-T, 1000BASE-SX , 1000BASE-LX, 1000BASE-ZX , và thu phát SFP bao gồm CWDM khác nhau các máy thu phát SFP có sẵn. Ngoài ra, cổng là một kinh tế Gigabit Ethernet điểm-điểm kết nối để xây dựng một cho Cisco Catalyst 3560 cáp kết nối SFP cho 

hỗ trợ. PoE (Power over Ethernet) 
tiêu chuẩn của thiết bị chính thức kết để đặt lệnh tổng chi phí sở hữu (TCO) để giúp thấp hơn. Bởi vì mỗi thiết bị có PoE Hỗ trợ PoE giúp loại bỏ sự cần thiết cho điện tường, không có chi phí bổ sung dành cho các điện thoại IP và WLAN triển khai cần cho cáp điện. Cisco Catalyst 3560-8 cổng PoE và cấu hình PoE 24 cổng có thể hỗ trợ 8 và 24 đồng thời sức mạnh đến với cổng PoE lên tới 15.4W quyền lực cho người nhận. Cisco Catalyst 3560 12-port PoE có thể hỗ trợ bất kỳ sự kết hợp giữa hai cổng hoặc 12 cổng trong khoảng 8 đến 15.4W, là 10W. 48-port cấu hình PoE tận dụng lợi thế của Cisco Catalyst Quản lý năng lượng thông minh là cần thiết để cung cấp điện cho máy điện cần thiết để hỗ trợ tất cả các kết hợp giữa các cảng 48-24 cảng tại 15.4W, tại 7.7W, hoặc cả hai dãy bạn có thể. Cisco Catalyst 3560 switch sự thất bại cung cấp điện nội bộ bảo vệ trong suốt mà Cisco RPS 2300 Redundant Power System và UPS phòng chống mất điện (Uninterruptible Power Supply) hệ thống, kết hợp với sự hội nhập của các mạng thoại và dữ liệu cho sẵn có quyền lực tối đa hóa được bạn. 

Gigabit Ethernet
Gigabit Ethernet hỗ trợ tốc độ 1000Mbps đáp ứng nhu cầu mạng mới và phát triển, và giảm bớt tắc nghẽn mạng, cung cấp băng thông để mở rộng quy mô hoạt động trong khi bảo vệ các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng hiện có. Hôm nay của công nhân cũng là đủ cao mà các yêu cầu cho mạng vì nó sử dụng một số ứng dụng cùng một lúc. Ví dụ, để tham dự một cuộc gọi hội nghị nhóm thông qua một hội nghị truyền hình IP, gửi một bảng tính trong 10MB để tham dự cuộc họp, xuất khẩu các video tiếp thị mới nhất cho các xếp hạng đội, tìm kiếm cơ sở dữ liệu quản lý quan hệ khách hàng để xem các thông tin phản hồi thời gian thực mới nhất bạn có thể làm điều đó. Trong khi những người làm việc trong nền của đa gigabyte bắt đầu sao lưu hệ thống và cung cấp các bản cập nhật virus mới nhất cho khách hàng. Với Cisco Catalyst 3560 có thể là một thể loại hiện có trên mạng thông qua một cáp 5 đồng 100 Mbps thông minh mở rộng và hỗ trợ PoE cho năng suất tối đa và bảo hộ đầu tư cùng một lúc. 

Tính năng mạng thông minh có sẵn
trong các mạng ngày nay ở rìa mạng vì lúc đó không ngừng phát triển để giải quyết bốn môi trường phát triển. 

• máy tính để bàn máy tính hiệu năng tăng 

• ứng dụng cần nhiều băng thông giới thiệu 

• tốc độ xử lý dữ liệu gia tăng quan trọng qua mạng 

• một loạt các thiết bị như điện thoại IP, các điểm truy cập mạng WLAN, và máy quay video IP sự xuất hiện 

của những yêu cầu mới sẽ đặt các nguồn lực và nhiều ứng dụng quan trọng hiện tại và cạnh tranh. Kết quả là, các chuyên gia CNTT các cạnh của thông tin mạng và các ứng dụng cần được coi là cần thiết để quản lý hiệu quả được cung cấp 

cơ sở hạ tầng chiến lược kinh doanh như là một sử dụng mạng doanh nghiệp là jimyeonseo cao mạng lưới sẵn có, an ninh, khả năng mở rộng, và các tính năng kiểm soát hơn bao giờ hết quan trọng hơn. Khách hàng có thể bây giờ bằng cách thêm chức năng thông minh của Cisco dành cho mạng truy cập mạng LAN, triển khai các yêu cầu này một cách nhất quán dịch vụ thông minh trên mạng có thể xử lý xuống để lõi và WAN trên desktop. 

Cisco Systems ®, Cisco thông qua Catalyst minh các công ty chuyển mạch Ethernet giúp nhận ra những lợi ích đầy đủ các dịch vụ thông minh trong mạng. Để tối ưu hóa mạng lưới hoạt động, tăng cường cung cấp các cơ sở hạ tầng mạng để thích ứng với yêu cầu (Thời gian quan trọng) dựa trên thời gian, khả năng mở rộng, an ninh đủ để bảo vệ dữ liệu công ty nhạy cảm, giới tính, và lưu lượng so với tăng trưởng kinh doanh nó cung cấp hiệu suất, bao gồm các giải pháp quan trọng mà có thể phân biệt kiểm soát dòng chảy. 

công nghệ Cisco EnergyWise
Cisco EnergyWise là một huyện để giảm kiến trúc sáng tạo, tiêu thụ năng lượng trên toàn bộ cơ sở hạ tầng của công ty thêm vào Cisco Catalyst 3560 do cơ sở hạ tầng xây dựng trên toàn thế giới phát thải khí nhà kính trong việc thúc đẩy tính bền vững của toàn công ty bằng cách giảm hơn 50%, đó là hiệu quả hơn nhiều so với 2% được tạo ra bởi các ngành công nghiệp CNTT. Thông qua Cisco EnergyWise, công ty có thể đạt được hiệu quả như nhau, vì vậy bạn có thể đo lường và quản lý điện năng tiêu thụ với các chính sách cụ thể tiêu thụ năng lượng của cơ sở hạ tầng mạng và các thiết bị kết nối mạng cải thiện tiết kiệm chi phí bằng cách giảm tiêu thụ điện và thậm chí tất cả các nguồn cung cấp điện. 

EnergyWise có một cách tiếp cận dựa trên mạng rất thông minh để cung cấp tin nhắn cho đo lường và kiểm soát năng lượng giữa các thiết bị mạng và điểm kết thúc. Mạng lưới giám sát điện năng tiêu thụ được phát hiện bởi các thiết bị quản lý Cisco EnergyWise, và làm giảm tiêu thụ điện năng bằng cách hành động dựa trên các quy tắc kinh doanh. Các EnergyWise sử dụng một hệ thống tên miền-đặt tên duy nhất để truy vấn và tóm tắt thông tin từ nhiều thiết bị, do đó thuận tiện hơn khả năng quản lý mạng truyền thống. Bạn có thể sử dụng giao diện quản lý của các cơ sở EnergyWise Cisco và các ứng dụng quản lý mạng để giao tiếp với các thiết bị đầu cuối và mỗi người phải sử dụng mạng để vải thống nhất. Giao diện quản lý sử dụng SNMP chuẩn hoặc SSL để tích hợp các hệ thống Cisco và quản lý của bên thứ ba. 

Cisco EnergyWise để tối ưu hóa nguồn cung cấp năng lượng toàn doanh nghiệp để mở rộng máy bay điều khiển công suất để thu thập, quản lý, và giảm mức tiêu thụ điện năng của bất kỳ mạng lưới thiết bị và năng lượng tiết kiệm giúp. 

an ninh
và thông qua một loạt các tính năng bảo mật được cung cấp bởi các doanh nghiệp Cisco Catalyst 3560 series bảo vệ thông tin nhạy cảm và ngăn chặn xâm nhập mạng từ những người dùng trái phép, và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, bạn có thể duy trì hoạt động liên tục . 

Cisco IBNS (Identity-Based Networking Services) cung cấp chứng thực, kiểm soát truy cập và quản lý chính sách an ninh để đảm bảo kết nối mạng và tài nguyên. Cisco IBNS chặn truy cập trái phép vào các Cisco Catalyst 3560 Series và đảm bảo rằng mọi người sử dụng đặc quyền chỉ định của họ. Nói cách khác, bạn có thể kiểm soát mức độ truy cập mạng để chi tiết hơn và năng động. Sử dụng tiêu chuẩn 802.1x và Cisco ACS (Access Control Server) để xác thực VLAN hoặc ACL ngay lập tức, bất kể nơi bạn kết nối vào mạng, bạn có thể gán cho người dùng. Khi bạn cài đặt các phòng ban Cisco ACS CNTT để cho phép các chính sách bảo mật mạnh mẽ với chi phí tối thiểu trên mà không ảnh hưởng tính di động của người dùng, và quản lý. 

Sử dụng ACL để chặn DoS và các cuộc tấn công khác, nguồn và địa chỉ MAC đích, IP dựa trên địa chỉ hoặc cổng TCP / UDP một cách phủ nhận một gói tin, bạn có thể giới hạn truy cập đến các địa điểm quan trọng trên mạng. Bởi vì phần cứng máy chủ tìm kiếm ACL sẽ được thực hiện hiệu suất chuyển tiếp không bị tổn hại khi thực hiện an ACL dựa trên 

nó có thể được dựa trên địa chỉ MAC của thiết bị kết nối thông qua an ninh cổng Ethernet để hạn chế truy cập vào cổng Ethernet. Ngoài ra, cổng an ninh cổng chuyển đổi xây dựng toàn bộ thiết bị có thể được giới hạn bởi, các điểm truy cập không dây giả mạo hoặc trung tâm tại để giảm rủi ro, cũng như lũ lụt MAC (Flooding) tấn công từ việc chuyển đổi, bảo vệ nó 

cung cấp. snooping nó có thể chỉ yêu cầu DHCP có nguồn gốc từ các cảng (người dùng phải đối mặt) không tin cậy sử dụng định hướng cho phép bạn để đối mặt với các cuộc tấn công thông qua. Ngoài ra, các DHCP Giao diện Tracker (Option 82) cung cấp một điều khiển phức tạp hơn để cấp phát địa chỉ IP bằng cách mở rộng các máy chủ yêu cầu địa chỉ IP với ID cổng switch. Dựa trên snooping của DHCP, Dynamic ARP Inspection, và IP Source Guard có thể được sử dụng để ngăn chặn việc giả mạo địa chỉ IP 

để giám sát các mạng sử dụng các tính năng thông báo địa chỉ MAC cho phép bạn theo dõi người sử dụng.Tính năng này sẽ gửi một cảnh báo cho một trạm quản lý để quản trị mạng khi một người sử dụng có thể thấy trong ví dụ đến từ bất kỳ vị trí nào trên mạng. Các tính năng VLAN riêng đảm bảo rằng cô lập cổng trên một tắc giao thông và đi trực tiếp vào thiết bị tập hợp tại các điểm nhập cảnh qua một đường dẫn ảo mệnh để một cổng khác. 

SSH (Secure Shell) Protocol Version 2, Kerberos, và SNMPv3 (Simple quản lý mạng Protocol Version 3) bảo vệ mạng từ thay đổi hoặc nghe trộm bằng cách mã hóa các hoạt động và thông tin quản lý mạng. TACACS + hoặc hỗ trợ điều khiển truy cập tập trung thiết bị chuyển mạch và xác thực RADIUS, bạn có thể hạn chế người dùng trái phép làm thay đổi cấu hình. Bạn cũng có thể cấu hình một tên người dùng địa phương và cơ sở dữ liệu mật khẩu trên switch chính nó. Đổi giao diện điều khiển trong 15 cấp độ xác thực, giao diện quản lý Web-based cung cấp hai mức độ khác nhau thông qua các chương trình chứng nhận cho các nhà quản lý khác nhau về khả năng cấu hình. 

Sự sẵn có và khả năng mở rộng
của Cisco Catalyst 3560 series bao gồm lớp 2 thông qua STP (Spanning Tree Protocol) toàn bộ gia đình, và định tuyến IP phiên bản nâng cao được thiết kế để sẵn sàng cao để tối đa hóa mạng bao gồm một bộ tính năng mạnh mẽ mà cung cấp khả năng mở rộng mạng lưới và sẵn sàng cao. 

Cisco Catalyst 3560 switch là một IP hiệu suất cao, dựa trên phần cứng nó cung cấp định tuyến. kiến trúc định tuyến Cisco Express Forwarding dựa trên cải thiện khả năng mở rộng và hiệu suất. Kiến trúc này hỗ trợ chức năng tra cứu tốc độ cao mà vẫn đảm bảo độ tin cậy và khả năng mở rộng cần thiết để đáp ứng các yêu cầu trong tương lai. Ngoài IP động định tuyến unicast, Cisco Catalyst 3560 Series là giải pháp hoàn hảo cho mạng phải hỗ trợ multicast. Ngoài ra, các phần cứng trong PIM (Protocol Independent Multicast) và IGMP (Internet Protocol Management Group) rình mò một sự hỗ trợ rất Cisco Catalyst 3560 series tắc môi trường multicast sâu lý tưởng 

cốt lõi cho việc định tuyến đường lên các công tác bảo vệ chuyển đổi dự phòng khi nhanh chóng chuyển đổi tập hợp, cho phép người sử dụng để tổng hợp trong tất cả các trường hợp STP (Spanning Tree Protocol) được kết thúc thuật toán STP để đơn giản hóa, cải thiện mạng có sẵn. Đường lên một thất bại mà trường hợp, các STP hội tụ tiêu chuẩn dựa vào để hơn là OSPF (Open Shortest Path First) hoặc EIGRP (Enhanced nội thất Gateway Routing Protocol), chẳng hạn như các giao thức định tuyến khả năng mở rộng thông qua đường lên dự phòng cho việc phục hồi failover nhanh chóng, nó có thể đạt được. Khi bạn chuyển hướng các gói sử dụng một giao thức định tuyến sau khi liên kết không thể phục hồi nhanh hơn so với giải pháp suy sử dụng lớp 2 cải tiến spanning-tree. Hơn nữa, bởi một con đường uplink là không chỉ để hỗ trợ việc sử dụng hiệu quả hơn của băng thông bằng cách thực hiện cân bằng tải để thực hiện các máy tính tiền (Cost Equal Routing) ở đường lên, loại bỏ không cần thiết lưu lượng dữ liệu phát sóng cho mạng xương sống, trong truy cập mạng LAN tối ưu hóa hiệu suất đường lên. 

Catalyst của Cisco 3560 và phục vụ như một công tắc hệ thống dây điện tủ quần áo trong một môi trường đa để làm giảm đáng kể việc sử dụng băng thông. Các tuyến đường lên trong mạng lõi không cần phải gửi đến các truy cập mạng LAN chuyển nhiều dòng nội dung multicast tương tự từ một máy chủ ở thượng nguồn. Ví dụ, ba người dùng 3 được gán cho một VLAN riêng biệt, và tất cả chúng nếu bạn muốn xem các ABC multicast, giả sử hộp nối chuyển đổi nó không hỗ trợ các đường lên tuyến, thượng lưu ba dòng multicast ABC nó phải được chuyển từ router đến switch dây closet. Việc thực hiện các lõi IP định tuyến sử dụng Cisco Catalyst 3560 switch, bạn có thể tạo ra một mạng multicast phong phú, người dùng có thể mở rộng. Giấy phép Dịch vụ IP Cisco cung cấp định tuyến IPv6, bao gồm hỗ trợ đồng thời IPv4 và IPv6 chuyển tiếp. IPv6 hỗ trợ giao thức bao gồm OSPFv3 và EIGRPv6. quản lý IPv6 và MLD Snooping tất cả Cisco Catalyst 3560 hình ảnh phần mềm vào sự hỗ trợ 

là. PVST + (Per-VLAN Spanning Tree Plus), Uplink Fast, và PortFast và tiêu chuẩn như Spanning Tree Protocol (STP) vào thay cho chức năng cải tiến trong một thời gian hoạt động mạng nó có thể được tối đa.PVST + là hỗ trợ liên kết dự phòng cho lớp 2 chia tải, vì vậy bạn có thể sử dụng thêm năng lực vốn có trong một thiết kế dự phòng hiệu quả. Cả hai Uplink Fast, PortFast, và BackboneFast thường làm giảm đáng kể thời gian hội tụ Spanning Tree Protocol từ 30 đến 60 giây. Guard và BPDU (Bridge Nghị định thư Đơn vị dữ liệu) Guard Spanning Tree Protocol tính năng vòng tránh cung cấp cho bạn. 

Nâng cao 
QoS phân loại lưu lượng mạng và ưu tiên theo quy định của tắc nghẽn mạng, cách hiệu quả nhất để ngăn cản bạn có thể giúp nó cung cấp QoS dạng hạt có tính năng tuyệt vời đa lớp. cấu hình QoS được phát hiện điện thoại IP của Cisco, và thiết bị chuyển mạch để phân loại tự động và thích hợp, rất đơn giản thông qua QoS tự động cung cấp khả năng để vượt qua hàng đợi. Tính năng này sẽ tối ưu hóa các nhiệm vụ ưu tiên giao thông và mạng có sẵn mà không cần cấu hình phức tạp. 

Cisco Catalyst 3560 phân loại các gói đến, tái phân loại, chính sách thứ ba, hiển thị, hàng đợi công việc và lập kế hoạch, và một gói tin ở phía gửi vào hàng đợi công việc bạn có thể nhập và lập kế hoạch. Bạn có thể xác định các yếu tố mạng giữa các lưu lượng khác nhau dòng dựa trên Layer 2 và Layer 3 QoS lĩnh vực thông qua việc phân loại gói tin và thực thi chính sách. 

Cisco Catalyst 3560 series tắc cho QoS thực hiện xác định các luồng giao thông hoặc các nhóm gói đầu tiên , và sau đó các nhóm này, các DSCP (Differentiated Services Code Point) hoặc lĩnh vực được phân loại hoặc phân loại lại sử dụng 802.1p CoS (class of Service) lĩnh vực. Phân loại và phân loại lại có thể xác định các điều kiện nhất định, tùy thuộc vào địa chỉ IP nguồn / đích, địa chỉ MAC nguồn / đích, hoặc lớp 4 cổng TCP / UDP. Ngoài ra, Cisco Catalyst 3560 được nhận (Ingress) cung cấp một chính sách mà các gói tin được xác định liệu nội bộ hoặc các hồ sơ bên ngoài trên sân khấu và đường dẫn thông qua hoặc bị xóa từ các nhãn hiệu và các hồ sơ gói bên ngoài để thay đổi nhãn phân loại, và các gói tin dựa trên phân loại nó cung cấp các hàng đợi. Control-máy bay và hỗ trợ ACL dữ liệu máy bay trên tất cả các cổng, vì vậy bạn có thể cung cấp điều trị thích hợp cho mỗi gói. 

Cisco Catalyst 3560 bởi vì nó hỗ trợ bốn hàng đợi đi ra (egress hàng đợi) trên mỗi cổng, các quản trị viên mạng đầu tiên cho các ứng dụng khác nhau trên mạng LAN nó có thể trở thành công việc ưu tiên khác biệt hơn thực hiện theo những cách cụ thể. Trong bước truyền, nó thực hiện chuyển đổi lịch trình và tắc nghẽn kiểm soát. Các thuật toán lập lịch trình hoặc quy trình để xác định thứ tự xử lý của hàng đợi. Hỗ trợ ưu tiên xếp hàng nghiêm ngặt và Cisco Catalyst 3560 series chuyển SRR (Shaped Round Robin). Các thuật toán SRR giúp đảm bảo ưu tiên khác biệt. 

Những khả năng QoS, quản trị mạng (hoạch định nguồn lực doanh nghiệp) ERP (Oracle, vv), giọng nói (điện thoại IP giao thông) và CAD / CAM (thiết kế dựa trên máy tính và sản xuất), chẳng hạn như bạn có thể ưu tiên các ứng dụng thời gian nhạy cảm ít như FTP hoặc e-mail sử dụng trong giao thông băng thông cao nhiệm vụ quan trọng. Ví dụ, khi các hộp đấu nối để xác định rằng tập tin lớn sẽ được tải về một cổng trên switch, chất lượng bị ảnh hưởng bất lợi như tăng độ trễ trong lưu lượng thoại mệnh để một cổng trên switch không phải là rất mong muốn. Hiện tượng này có thể được ngăn ngừa bằng đúng phân loại lưu lượng thoại qua toàn bộ mạng và ưu tiên. duyệt web và các ứng dụng khác như ưu tiên giảm nhiều như các tiêu chuẩn xử lý nhanh nhất có thể (cơ sở nỗ lực tốt nhất) để xử lý là 

sẽ. là Cisco CIR (Committed Information Rate) tính năng một thông qua kết quả hạn chế tỷ lệ có thể bạn có thể. Nói cách khác, các CIR có thể được sử dụng để tăng băng thông trong từng bước nhỏ khoảng 8kbps.Băng thông có thể được phân bổ dựa trên một số tiêu chí, bao gồm địa chỉ MAC nguồn, địa chỉ đích MAC, địa chỉ IP nguồn, địa chỉ IP và số cổng TCP hoặc UDP. Hoặc khi phân bổ băng thông được yêu cầu với sự đồng ý của các tác vụ máy chủ cấp cần thiết trong một môi trường mạng là cần thiết khi bạn cần đến mạng lưới các quản trị viên để kiểm soát băng thông cho một số người dùng 

quản lý các
tính năng cài đặt Cisco Express mới đơn giản hóa cấu hình ban đầu của việc chuyển đổi. Bây giờ bạn có thể thiết lập chuyển đổi thông qua một trình duyệt web, kiến thức của các chương trình thi đua thiết bị đầu cuối phức tạp và CLI (Command-Line Interface) không bắt buộc. Cisco \ tốc Cài đặt Bạn có thể giảm chi phí triển khai bằng cách cho phép thậm chí bắt đầu để thiết lập một cách nhanh chóng và dễ dàng chuyển đổi. 

Cisco Network Assistant là một quản lý các ứng dụng mạng máy tính dựa trên tối ưu hóa cho các mạng LAN nhỏ với lên đến 250 người sử dụng. Cisco Network Assistant cung cấp quản lý tập trung thiết bị chuyển mạch Cisco, router và điểm truy cập mạng LAN không dây. Ứng dụng này hỗ trợ một loạt các Cisco Catalyst switch thông minh từ Cisco Catalyst 4506 dẫn đến Cisco Catalyst 2950. Thông qua một giao diện người dùng thân thiện, người dùng có thể cấu hình và quản lý các chức năng chuyển đổi của các loại khác nhau, bạn có thể bắt đầu quản lý thiết bị của Cisco router và điểm truy cập không dây Cisco. Nếu không có một hướng dẫn thiết kế chi tiết, bạn có thể thực hiện việc bảo mật khuyến cáo, sẵn có, và QoS trong Cisco chỉ là một vài cú click chuột. Security (bảo mật), Wizard tự động hạn chế quyền truy cập trái phép vào máy chủ với các dữ liệu nhạy cảm. Smartports và trình thuật giảm thiểu sai sót của con người tiết kiệm thời gian cho người quản trị mạng, cấu hình của switch đảm bảo tối ưu hóa cho các ứng dụng này. Cisco Network Assistant là một tải về miễn phí từ Cisco.com, nó có thể không. 

Ngoài ra, Cisco Network Assistant, CiscoWorks LMS (Giải pháp quản lý mạng LAN) và SNMP nền tảng quản lý mạng như sử dụng quản lý toàn diện đối với các bị chuyển mạch dòng Cisco Catalyst 3560 có sẵn. LMS là một công cụ quản lý mạnh mẽ mà đơn giản hóa cấu hình của quản lý mạng Cisco, giám sát và xử lý sự cố.Ngoài ra, CiscoWorks LMS cung cấp một giải pháp đẳng cấp thế giới, trong khi tăng tính khả dụng chung của mạng bằng cách tích hợp các khả năng sau, nâng cao độ chính xác và hiệu quả của người lao động. LMS hỗ trợ hơn 400 loại thiết bị khác nhau. 

• Network discovery, quan điểm cấu trúc liên kết, theo dõi cuối trạm, và quản lý VLAN 

• Phân tích lỗi mạng thời gian thực sử dụng một mẫu dựa trên một cách dễ dàng thiết bị cụ thể biện pháp triển khai tốt nhất 

• Phần cứng và hàng tồn kho phần mềm quản lý, công cụ cấu hình tập trung, và Syslog giám sát 

• thời gian phản ứng của mạng và giám sát sẵn có và theo dõi 

• thiết bị theo thời gian thực, liên kết, và giao thông cổng trong quản lý, phân tích và báo cáo 

Cisco Catalyst 3560 SFP cáp kết nối
Cisco Catalyst 3560 cáp SFP Interconnect (xem hình 2) là nó cung cấp cho kết nối gigabit point-to-point với giá rẻ nhất giữa Cisco Catalyst 3560 switch. Cisco Catalyst 3560 switch, các cổng SFP qua một máy thu phát tầm ngắn SFP kết nối khi bạn sử dụng thay vì cáp 50cm có thể được sử dụng. 

Hình 2. Cisco Catalyst 3560 cáp kết nối SFP 
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Bảng 1 liệt kê các tính năng và lợi ích của Cisco Catalyst 3560 Series. Bảng 2 đưa ra các chi tiết kỹ thuật phần cứng, và Bảng 3 cho các chi tiết kỹ thuật điện. Và Bảng 4 liệt kê các quản lý và hỗ trợ các tiêu chuẩn, và Bảng 5 cung cấp thông tin an toàn và tuân thủ. 

Bảng 1 về các tính năng và lợi ích Cisco Catalyst 3560 
	hàm số
	lợi ích

	Dễ sử dụng và triển khai
	• Cisco Express Thiết lập là thông qua một trình duyệt web, bởi vì nó đơn giản hóa cấu hình ban đầu cho các chương trình thiết bị đầu cuối thi đua phức tạp hơn và kiến thức CLI là không 
cần thiết. và hỗ trợ PoE Cisco Pre-tiêu chuẩn thông qua Cisco Pre-chuẩn hoặc IEEE 802.3af endpoint Kể từ khi phát hiện tự động có sẵn, người dùng có thể cung cấp năng lượng cần thiết mà không thích. 
• dễ dàng DHCP tự động cấu của nhiều switch thông qua một máy chủ khởi động (boot máy chủ) triển khai chuyển đổi. 
• QoS tự động ( Auto QoS) sẽ cảm nhận được điện thoại IP Cisco thông qua các giao diện và chuyển đổi toàn cầu lệnh, và phân loại giao thông, bằng cách hỗ trợ các cấu hình hàng đợi truyền đơn giản hoá cấu hình QoS trong VoIP (Voice-over-IP) mạng. 
• mỗi 10 / tự động phát hiện 100 trên cổng phát hiện tốc độ của các thiết bị kèm theo và tự động cấu hình cổng cho 10 hoặc hoạt động 100Mbps, 10 hoặc giảm bớt việc triển khai chuyển đổi trong môi trường phức tạp 100Mbps. 
• Auto-negotiation trên tất cả các cổng tự động bán song công (half-duplex) hoặc đầy đủ (full-duplex) chế độ truyền dẫn, băng thông được lựa chọn 
tối ưu. • DTP (động Trunking Protocol), tất cả các cổng cho cấu hình trunk động chuyển cho 
hỗ trợ. cảng Aggregation Protocol) là Cisco nhanh EtherChannel ® nhóm hoặc các nhóm Gigabit EtherChannel để tạo tự động một switch, router, hoặc máy chủ để kết nối 
đến. • LACP (Link Aggregation kiểm soát Protocol) là một thiết bị phù hợp với 802.3ad IEEE và sự sáng tạo của Ethernet channeling hỗ trợ. Tính năng này tương tự như công nghệ Cisco EtherChannel và PAgP. 
• DHCP server hỗ trợ một tùy chọn triển khai thuận tiện cho việc chuyển nhượng địa chỉ IP trong mạng mà không có một máy chủ DHCP chuyên dụng. 
• DHCP Relay là một đại lý DHCP relay để phát sóng DHCP yêu cầu đến máy chủ DHCP mạng hỗ trợ giao hàng. 
• IEEE 802.3z tuân thủ 1000BASE-SX, 1000BASE-LX / LH, 1000BASE-ZX, 1000BASE-T , và CWDM (Coarse Wavelength-Division Multiplexing) hỗ trợ giao diện vật lý thông qua một module SFP trường thay thế từ việc chuyển đổi cài đặt trên trong sự linh hoạt để cung cấp cho 
bạn. • Cisco Catalyst 3560 SFP Interconnect Cable hỗ trợ thông qua Cisco Catalyst 3560 series chuyển đổi giữa thấp điểm-điểm kết nối gigabit dễ dàng hơn 
là. bộ nhớ flash lưu trữ trong chuyển đổi cấu hình mặc định mà nhanh chóng kết nối với mạng và đảm bảo rằng bạn vượt qua giao thông với sự can thiệp của người sử dụng tối thiểu. 
• Auto-MDIX (tự động vừa phụ thuộc vào giao diện chéo) là không đúng loại của cáp vào cổng 10/100 (chéo hoặc tiêu chuẩn (thẳng )) tự động điều chỉnh độ truyền và nhận cặp nếu nó được cài đặt. 
• TDR (Time-các phản xạ domain) là để chẩn đoán và giải quyết vấn đề cáp trên Ethernet 10/100/1000 đồng cảng.

	Cisco EnergyWise
	• Cisco EnergyWise để tối ưu hóa đo lường tiêu thụ năng lượng, báo cáo, và bằng cách giảm phát thải khí nhà kính và chi phí vận hành trên toàn bộ cơ sở hạ tầng IT trong doanh nghiệp, ngoài phạm vi.

	Sự sẵn có và khả năng mở rộng

	Redundancy Superior cho Fault sao lưu
	• The Fast and BackboneFast công nghệ của Cisco Uplink giúp đảm bảo chuyển đổi dự phòng phục hồi nhanh chóng, tăng cường tổng thể các tính năng ổn định mạng và độ tin cậy. 
• IEEE 802.1w RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) là một cây mở rộng nhanh chóng, và được phân phối độc lập xử lý của bộ đếm thời gian spanning-tree cung cấp các lợi thế. 
• PVRST + (Per-VLAN cây mở rộng nhanh chóng Plus) hỗ trợ cây spanning tái hội tụ nhanh chóng trong cơ sở cho mỗi VLAN spanning-tree, mà không cần phải thực hiện các ví dụ cây bao trùm. 
• để thiết lập sự thất bại không phải là dư thừa routing topology Cisco HSRP (Hot Standby Router Protocol) hỗ trợ sẽ 
được. • Cisco Network Assistant phần mềm để hỗ trợ các lệnh chuyển đổi dự phòng là các lệnh chuyển đổi sơ cấp đến thất bại nếu các chức năng quản lý cụm thay vì được lệnh sao lưu chuyển số lượng quy định để 
cho phép. liên kết phát hiện Protocol) và Aggressive bạn có thể tránh được các vấn đề như vòng spanning-tree và vô hiệu hóa sau khi phát hiện một liên kết một chiều, sử dụng UDLD. 
• cổng chuyển đổi tự động phục hồi (errdisable) tính năng tự động liên kết đó là vô hiệu do lỗi mạng cố gắng để kích hoạt lại nó. 
• Cisco RPS 2300 hỗ trợ cung cấp vượt trội nội dư thừa nguồn điện, trong đó cải thiện khả năng chịu lỗi và thời gian hoạt động mạng. 
• chi phí bằng định tuyến (ECR) cung cấp cân bằng tải và dự phòng. 
• Công nghệ Cisco Gigabit EtherChannel lên đến 8Gbps qua, băng thông tích hợp lên đến 800Mbps thông qua công nghệ EtherChannel nhanh Cisco có thể làm tăng khả năng chịu lỗi để nhanh chóng tích hợp băng thông giữa các switch, router và máy chủ cá nhân.

	High-Performance tuyến IP
	• Cisco Express Forwarding kiến trúc phần cứng định tuyến cung cấp hiệu suất cao định tuyến IP. 
• IP cơ bản giao thức định tuyến unicast (tĩnh, RIPv1, RIPv2 và RIPng) được hỗ trợ cho các ứng dụng định tuyến nhỏ mạng. 
• cân bằng tải, và khả năng mở rộng cho việc triển khai mạng LAN có sẵn giao thức định tuyến unicast chi tiết IP (OSPF, IGRP [nội thất gateway định tuyến giao thức], EIGRP, BGPv4 [Border gateway giao thức Version 4] và IS-ISv4) để hỗ trợ. Giấy phép Dịch vụ IP được yêu cầu. 
• IPv6 định tuyến (OSPFv3, EIGRPv6) được hỗ trợ. Giấy phép IP Dịch vụ được yêu cầu. 
• PBR (Policy-Based Routing) là hỗ trợ chuyển hướng dòng chảy bất kể của giao thức định tuyến được cấu hình để cung cấp kiểm soát tốt hơn. 
• đầy đủ Layer 3 định tuyến giữa hơn 2 VLAN, định tuyến của Inter-VLAN IP để 
cung cấp. • PIM-SM (PIM Sparse Mode), PIM-DM (PIM Dense Mode), PIM Sparse-Dense Mode, bao gồm cả các định tuyến multicast IP cho PIM (giao thức multicast độc lập) được hỗ trợ. Giấy phép Dịch vụ IP được yêu cầu. 
• Các cầu nối dự phòng được gửi đến một lưu lượng IP không giữa hai hay nhiều VLAN.

	Tính năng tích hợp phần mềm Cisco IOS cho Tối ưu hóa băng thông
	• Ngăn chặn hạ mỗi cổng quảng bá, multicast, unicast, và kiểm soát cơn bão multicast so với cuối trạm không thành công, hiệu suất hệ thống tổng thể. 
• xương sống dư thừa (backcone) và kết nối IEEE 802.1d cây mở rộng cho vòng lặp mạng miễn phí giao thức hỗ trợ cấu hình mạng để đơn giản hóa và khả năng chịu lỗi và cao 
là. • PVST + là liên kết cần thiết về thiết kế thừa lớp 2 tải chia sẻ hỗ trợ trong việc xây dựng trong năng lực bổ sung để sử dụng có hiệu quả có thể 
bạn. . MSTP (Nhiều spanning tree Protocol) có hỗ trợ kéo dài dụ cây mỗi VLAN, cho phép lớp 2 chia tải trên các liên kết dự phòng 
• Máy tính tiền cung cấp cân bằng tải và dự phòng. 
• VRF (VPN định tuyến / chuyển tiếp) - Lite là một nhà cung cấp dịch vụ cho các địa chỉ IP trùng lặp để hai hoặc nhiều VPN và hỗ trợ có thể giúp 
giúp. • địa phương Proxy ARP (địa chỉ Nghị quyết Nghị định thư) Private VLAN cạnh cùng với hành động để giảm thiểu tối đa hóa chương trình phát sóng và băng thông có sẵn 
cho bạn. thông qua tính năng giảm thiểu VLAN1 để VLAN1 bị vô hiệu trên bất kỳ liên kết VLAN trunk cá nhân. 
• VTP (VLAN Trunking Protocol) tỉa (tỉa) bởi lưu lượng phát sóng úng chỉ vào liên kết thân cần thiết để đạt được thân VTP thiết bị đích hạn chế việc tiêu thụ băng thông. 
• các IGMPv3 snooping và IPv6 MLD v1 và v2 snooping cho IPv4, cung cấp cho khách hàng nhanh chóng tham gia và lá của các dòng suối và giới hạn multicast nhiều băng thông (băng thông) giao thông video khác có nhu cầu. 
• mưa lọc IGMP và bằng cách ngăn chặn người đăng ký cung cấp xác thực multicast để hạn chế số lượng các luồng multicast đồng thời có sẵn cho mỗi cổng. 
• MVR (VLAN multicast đăng ký) là một gửi đa một VLAN multicast suối liên tục multicast, băng thông và an ninh lý do VLAN trong khi cô lập các suối từ thuê bao.

	QoS và điều khiển

	nâng cao QoS
	• cung cấp nguồn và địa chỉ IP đích, nguồn và đích địa chỉ MAC, hoặc lớp 4 gói theo gói cơ sở sử dụng màn hình hiển thị và tái phân loại các số cổng TCP hoặc UDP, 802.1p CoS và DSCP tiêu chuẩn phân loại lĩnh vực. 
• trên tất cả các cổng Cisco phẳng điều khiển (control-máy bay) và mặt phẳng dữ liệu QoS ACL được đảm bảo mỗi gói hiển thị đúng. 
• hỗ trợ bốn truyền (đích) hàng đợi trên mỗi cổng cho phép quản lý biệt lên đến bốn loại giao thông. 
• SRR bộ khác biệt ưu tiên các gói chảy lịch bằng cách thông minh phục vụ các lối vào và ra hàng đợi. 
• ngăn chặn tình trạng tắc nghẽn tại các lối vào và ra hàng đợi trước khi bị gián đoạn, đục thân (Weighted đuôi thả). 
• nghiêm ngặt đầu tiên, đảm bảo rằng các gói có mức ưu tiên cao nhất thông qua các chính sách ưu tiên xếp hàng để được phục vụ trước giao thông khác. 
• được sử dụng cho QoS cao dạng hạt có tính năng không hình phạt hiệu quả.

	tỷ lệ hạt hạn chế
	• Cisco CIR (Committed Information Rate) 8kbps chức năng băng thông của các đơn vị nhỏ để tăng để được như vậy 
làm. Tỷ lệ giới hạn được cung cấp trên nguồn và địa chỉ IP đích, nguồn và địa chỉ MAC đích, lớp 4 với TCP và thông tin UDP, hoặc trong lĩnh vực này dựa trên bất kỳ sự kết hợp của, QoS ACL (IP ACL hoặc MAC ACL), nó sẽ được cung cấp cách sử dụng một lớp bản đồ và bản đồ chính sách. 
• đồng thời truyền dữ liệu ngược và xuôi để thiết lập một chính sách tiếp nhận trên từ nhà ga cuối hoặc trên đường lên và nó có thể dễ dàng quản lý bằng cách sử dụng các hình đi ra. 
• lên đến 64 tổng hợp hoặc chính riêng lẻ có sẵn cho mỗi cổng Gigabit Ethernet hoặc Fast Ethernet.

	an ninh

	Các tính năng an ninh mạng
	• IEEE 802.1x để cung cấp chứng thực người dùng cho phép, cổng cơ sở an ninh năng động. 
• Hỗ trợ VLAN năng động cho một người dùng cụ thể qua IEEE 802.1x với VLAN, không phân biệt nơi người dùng được kết nối. 
• VLAN thoại bạn được phép sử dụng điện thoại IEEE 802.1x IP, bất kể có hay không để cho phép các cổng để cho phép truy cập vào các VLAN thoại. 
• IEEE 802.1x để xác thực các cổng và cho tất cả các địa chỉ MAC, bao gồm cả các khách hàng và quản lý truy cập mạng cổng an ninh được cung cấp. 
• ACL được gán bởi IEEE 802.1x được sẵn sàng cho một ID cụ thể, bất kể kết nối của người dùng dựa trên vị trí của cổng an ninh. 
• VLAN của khách cho phép khách không có 802.1x IEEE 802.1x được giao cho khách hàng được hỗ trợ để có thể truy cập mạng hạn chế trên VLAN khách. 
• Nếu bạn sử dụng chứng thực Web cho các khách hàng không có thể sử dụng 802.1x xác thực SSL client dựa trên trình duyệt để không 802.1x. 
• xác thực đa miền (chứng thực đa tên miền) thông qua điện thoại IP và máy PC để xác thực trên các cổng chuyển đổi tương tự, và có thể được đồng thời đặt trong giọng nói và dữ liệu VLAN thích hợp. 
• giọng MAB (MAC Auth Bypass) cho điện thoại IP của bên thứ ba mà không có một supplicant 802.1x qua địa chỉ MAC bạn không thể xác thực. 
• Cisco an ninh VACL (VLAN ACL) trong mỗi VLAN là bị chặn không để cho được nối vào dữ liệu trái phép chảy VLAN. 
• Tiêu chuẩn Cisco và mở rộng RACL bảo mật IP (Router ACL) là trong một giao diện định tuyến xác định các chính sách bảo mật cho máy bay kiểm soát và dữ liệu lưu lượng máy bay. 
• hỗ trợ các chính sách an ninh áp dụng cho lớp 2 giao diện PACL (port-based ACL) trong khoảng hai cổng chuyển đổi cá nhân. 
• Khi bạn sử dụng tính năng lọc MAC unicast, địa chỉ MAC bạn có thể chặn việc truyền các loại trận đấu gói. 
• thông qua cổng multicast tốt nhất ngăn chặn không rõ, kiểm soát chặt chẽ được hỗ trợ bằng cách lọc các gói tin đó vẫn chưa chuyển phương pháp trên switch. 
• SSHv2, Kerberos, và SNMPv3 Telnet và bằng cách mã hóa lưu lượng quản trị viên trong các buổi SNMP cung cấp an ninh mạng. SSHv2, phiên bản mã hóa của Kerberos, và SNMPv3 đòi hỏi một hình phần mềm đặc biệt mã hóa vì các hạn chế xuất khẩu của Mỹ. 
• VLAN tư nhân, ngăn chặn người dùng không ăn trộm về giao thông của người dùng khác, cung cấp bảo mật và cách ly giữa các cổng switch sự. 
• VLAN tin là để tách giao thông ở lớp 2, hạn chế các máy chủ giữa giao thông, vì vậy bạn có thể chuyển sang một phân đoạn phát sóng vào một phân đoạn như không phát sóng đa truy cập. 
• SPAN (chuyển cảng Analyzer) hỗ trợ dữ liệu hai chiều trên cổng khi sử dụng một kẻ xâm nhập được phát hiện và có hành động Cisco IDS an toàn (Hệ thống phát hiện xâm nhập). 
• TACACS + và kiểm soát tập trung của switch và RADIUS xác thực, bạn có thể hạn chế người dùng trái phép làm thay đổi cấu hình. 
• Thêm vào mạng của bạn thông qua các tính năng thông báo địa chỉ MAC, hoặc bạn có thể nhận được một xóa quản trị người dùng thông báo. 
các ĐẠI (Dynamic ARP Inspection) người sử dụng độc hại bị cấm sử dụng các chất không có bảo đảm của giao thức ARP đến tính toàn vẹn của bạn người được bảo lãnh. 
• DHCP snooping cho phép các quản trị viên để đảm bảo bản đồ liên tục của các IP đến các địa chỉ MAC. Điều này có thể được sử dụng để ngăn chặn các cuộc tấn công mà cố gắng để đầu độc các cơ sở dữ liệu ràng buộc DHCP, và để hạn chế số lượng DHCP giao thông đi vào một cổng chuyển đổi. 
• Tính năng IP Source Guard, một người dùng tạo ra một bảng tính ràng buộc giữa các khách hàng của IP và địa chỉ MAC, cổng, và VLAN ngăn ngang giả mạo địa chỉ IP của người dùng khác hoặc chiều ngang. 
• DHCP Giao diện Tracker (Option 82) tính năng mở rộng một yêu cầu địa chỉ IP máy chủ với ID cổng switch. 
• cổng an ninh dựa trên địa chỉ MAC của các truy cập hoặc thân cổng cung cấp bảo mật truy cập. 
• Khi thời gian quy định đã trôi qua, loại bỏ các địa chỉ MAC từ việc chuyển đổi một chức năng lão hóa với thiết bị khác cho phép kết nối với cùng một cổng. 
• điện thoại IP là một khu vực đáng tin cậy thiết lập ưu tiên QoS nếu có sẵn tin tưởng, và nếu điện thoại IP được gỡ bỏ bởi vì nó cung cấp khả năng tin tưởng khu vực vô hiệu hóa các thiết lập sự tin tưởng, kết quả phòng chống độc hại để người dùng không thể thay thế các chính sách ưu tiên trên mạng. 
• an ninh đa cấp trên truy cập giao diện điều khiển tính năng để ngăn chặn người dùng thay đổi các cấu hình chuyển đổi trái phép giới hạn thông qua. 
• chế độ địa chỉ học tập người dùng lựa chọn là đơn giản hoá cấu hình và tăng cường an ninh. 
khi • BPDU Guard đã nhận được một BPDU để ngăn chặn vòng lặp cấu trúc liên kết ngẫu nhiên đóng cửa kéo dài giao thức giao diện cây PortFast-kích hoạt [CSI1]. 
• Strg (spanning-tree gốc Guard) sẽ ngăn chặn chúng từ các thiết bị không phải cạnh không thuộc thẩm quyền của một quản trị mạng không phải là giao thức spanning tree (STP) gốc nude. 
• IGMP lọc cung cấp chứng thực multicast bằng cách lọc ra phi thuê bao và giới hạn số lượng các luồng multicast đồng thời có sẵn cho mỗi cổng. 
• VLAN động được gán cho một cổng vào một VLAN thông qua việc thực hiện các VMPS (VLAN Membership Policy server) chức năng khách hàng sự linh hoạt này được cung cấp khi. Năng động, VLAN để sử dụng nếu địa chỉ IP một cách nhanh chóng được giao làm 
bạn. • Cisco Network Assistant trình thuật phần mềm bảo mật máy chủ hoặc một số mạng hoặc toàn bộ mạng của người sử dụng truy cập bị hạn chế tính năng bảo mật và dễ dàng triển khai được 
bạn. của ACE (Access Control Entry) được hỗ trợ.

	Khả năng quản lý

	quản lý siêu việt
	• Hỗ trợ Cisco IOS CLI cho tất cả các router Cisco và máy tính để bàn của Cisco Catalyst chuyển cùng với một giao diện người dùng thông thường và lệnh thiết lập để cung cấp cho 
bạn. • CDPv2 (Cisco Discovery Protocol version 2) để sử dụng khi Cisco Catalyst 3560 series switch trong IEEE phân loại trong các thiết bị cung cấp hơn bạn có thể điều chỉnh thiết lập quyền lực của mình để một bước chi tiết hơn khi kết nối điện thoại IP hoặc cung cấp điện từ Cisco, chẳng hạn như điểm truy cập thiết bị. 
• PoE MIB bằng cách cung cấp khả năng hiển thị trước thành khách hàng sử dụng điện năng cho từng ngưỡng khác của mức năng lượng khác nhau cho phép bạn thiết lập. 
• thông qua chuyển đổi mẫu cơ sở dữ liệu quản lý truy cập, định tuyến, và kịch bản triển khai VLAN, các quản trị viên có thể dễ dàng gán bộ nhớ tối đa các tính năng mong muốn dựa trên các yêu cầu cụ thể của từng thực hiện. 
• VÀNG (Generic trên-Line chẩn đoán) Hãy chắc chắn rằng các kiểm tra tình trạng của các thành phần phần cứng và hệ thống dữ liệu và mặt phẳng điều khiển tại thời gian chạy và thời gian khởi động đang làm việc đúng cách. 
• tất cả các sử dụng gắn thẻ 802.1Q dựa trên tiêu chuẩn hoặc ISL của Cisco (Inter-switch Link) VLAN kiến trúc bạn có thể VLAN thân tạo ra bởi các cổng. 
• lên đến 1024 VLAN và lên đến 128 trường hợp spanning-tree được hỗ trợ mỗi switch. 
• bốn ngàn VLAN ID được hỗ trợ. 
• giọng nói lưu lượng thoại VLAN cho quản lý dễ dàng hơn và xử lý sự cố hơn các cài đặt điện thoại đơn giản hóa bằng cách giữ một VLAN riêng biệt. 
• Cisco VTP hỗ trợ VLAN động và cấu hình trunk động trên tất cả các thiết bị chuyển mạch. 
• IGMPv3 snooping cung cấp nhanh chóng của khách hàng tham gia và lá của các luồng multicast, video băng thông rộng lưu lượng chỉ giới hạn cho người yêu cầu. 
• RSPAN (SPAN từ xa) cho phép các quản trị viên để giám sát các cổng trong một lớp 2 mạng chuyển đổi từ bất kỳ chuyển đổi khác trong cùng một mạng. 
• tăng cường quản lý giao thông, giám sát và phân tích cho, hỗ trợ xây dựng trong RMON (giám sát từ xa) đại lý phần mềm để hỗ trợ bốn nhóm RMON (lịch sử, thống kê, báo động, và sự kiện). 
• lớp 2 dấu vết vấn đề tuyến đường bằng cách xác định đường dẫn vật lý mà một gói tin di chuyển từ nguồn tới đích để tạo điều kiện giải quyết. 
• RMON nhóm 9 vì cả hai đều được hỗ trợ thông qua một cổng SPAN, bạn có thể theo dõi lưu lượng cho một cổng duy nhất hoặc một nhóm các cổng từ một mạng lưới phân tích đơn lẻ hoặc thăm dò RMON. 
• DNS (domain Name System) là một người sử dụng cung cấp địa chỉ IP tên thiết bị được xác định. 
• TFTP (Trivial file Transfer Protocol) có thể làm giảm chi phí điều hành nâng cấp phần mềm bằng cách tải về từ một địa điểm tập trung. 
• NTP (Network Thời gian Protocol) là chính xác cho tất cả các switch mạng nội bộ để cung cấp một tem thời gian phù hợp. 
• trạng thái, half-duplex và full-duplex, 10BASE-T, 100BASE-TX, và 1000BASE-T đa chức năng LED với hệ thống, cung cấp điện dự phòng và tình trạng chuyển đổi cấp cho băng thông để hiển thị tất cả các cảng các đèn LED cung cấp một hệ thống quản lý hình ảnh toàn diện và thuận tiện.

	Cisco Network Assistant phần mềm
	• Cisco Network Assistant là một mạng lên đến 250 người sử dụng, để đơn giản hóa việc quản lý các ứng dụng dựa trên Windows như miễn phí, Cisco Catalyst 2950 Cisco Catalyst 4506 trong việc hỗ trợ khác nhau, rộng cho Cisco Catalyst switch thông minh. Cisco Network Assistant để sử dụng khi Cisco Catalyst quản lý chuyển mạch có thể được và, điểm truy cập Cisco Integrated Services Router (ISR) và Cisco Aironet WLAN trong bộ quản lý thiết bị để chạy thể 
bạn. Giao diện đồ họa dễ sử dụng thông qua việc chuyển đổi trên cho một bản đồ topo và nhìn phía trước cung cấp 
cho bạn. • Cisco AVVID (Kiến trúc cho thoại, video và dữ liệu tích hợp) wizard cho người dùng một vài mặt hàng đầu vào chỉ sẽ tự động loại lưu lượng khác nhau (ví dụ, thoại, dữ liệu video, multicast, và ưu tiên cao) và cho phép thiết bị chuyển mạch để được xử lý tối ưu tự động. 
• wizard an ninh (thuật sĩ bảo mật) được cung cấp để hạn chế truy cập trái phép vào các ứng dụng, máy chủ và mạng. 
• điểm với con chuột, chỉ cần bấm vào Cisco Catalyst switch bạn có thể nâng cấp phần mềm Cisco IOS. 
• Cisco Network Assistant hỗ trợ cấu hình tính năng đa lớp như các giao thức định tuyến, ACL và QoS thông số 
• chức năng cấu hình cho nhiều công tắc và cổng thông qua một cấu hình đa thiết bị, đa cổng cùng một lúc có thể được các nhà quản lý tiết kiệm thời gian. 
• bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa các điểm bỏ phiếu (phiếu) khoảng thời gian, xem bảng, và các thiết lập khác thông qua một giao diện người dùng cá nhân. 
• thông báo báo động, email tự động của lỗi mạng và ngưỡng báo động nó cung cấp những lời khuyên.

	Cisco Express cài đặt
	• Cisco Express Setup để đơn giản hóa việc cấu hình chuyển đổi ban đầu thông qua một trình duyệt Web, loại bỏ sự cần thiết cho các chương trình thiết bị đầu cuối thi đua phức tạp hơn và kiến thức CLI. 
• Giao diện web để giúp bạn thiết lập, chuyển đổi một cách nhanh chóng và dễ dàng cho người mới bắt đầu và giảm chi phí triển khai.

	Hỗ trợ CiscoWorks
	• cung cấp khả năng quản lý thông qua một cho mỗi cổng và mỗi chuyển đổi bởi các phần mềm quản lý mạng CiscoWorks, cung cấp một giao diện quản lý chung cho Cisco router, switch và hub. 
• SNMP v1, v2c và v3 và giao diện Telnet là toàn diện trong băng tần (trong -band) cung cấp quản lý, và một CLI quản lý dựa trên giao diện điều khiển cung cấp chi tiết () quản lý out-of-band out-of-band. 
• các phiên bản Cisco Discovery Protocol 1 và 2 hỗ trợ các trạm quản lý mạng CiscoWorks cho phát hiện chuyển đổi tự động. 
• giải pháp quản lý mạng LAN CiscoWorks hỗ trợ Cisco Catalyst 3560 series.




Bảng 2. Cisco Catalyst 3560 LAN cơ sở chuyển mạch phần cứng
	giải thích
	Thông số kỹ thuật

	hiệu suất
	• 32 Gbps chuyển tiếp băng thông 
• 64-byte tỷ lệ chuyển tiếp gói tin dựa trên: 
• 38,7 Mpps (Cisco Catalyst 3560G-48TS, Catalyst 3560G-48PS, Catalyst 3560G-24TS và 3560G-24PS Catalyst) 
• 13,1 Mpps (Cisco Catalyst 3560 và Catalyst 3560-48TS -48PS) 
• 6.5 Mpps (Cisco Catalyst 3560-48TS 3560-24PS và Catalyst) 
• 2.2 Mpps (Cisco Catalyst 3560-12PC) 
• 2.7 Mpps (Cisco Catalyst 3560-8PC) 
• 128MB DRAM 
• 32 MB bộ nhớ flash (Cisco Catalyst 3560G -24TS, Catalyst 3560G-24PS, Catalyst 3560G-48TS, Catalyst 3560G-48PS, Catalyst 3560-24TS, Catalyst 3560-48TS 3560-8PC và Catalyst) 
• bộ nhớ flash 16 MB (Cisco Catalyst 3560-48PS và Catalyst 3560-24PS) 
• cấu hình lên đến 12.000 địa chỉ MAC có thể 
• lên đến 11.000 unicast cấu hình tuyến đường multicast 
• lên đến 1000 nhóm IGMP multicast và các tuyến cấu hình 
cổng • Gigabit Ethernet, bridging (bắc cầu) trong khung Ethernet kích thước lên đến 9018 byte (khung jumbo) cho lên đến 9000 byte của MTU (đơn vị truyền tối đa) có thể được cấu hình với, và chuyển mạch nhãn đa giao thức (MPLS) được gắn thẻ khung lên đến 1546 byte cho bắc cầu trên một cổng 10/100 cấu hình

	Kết nối và cáp
	• cổng 10BASE-T: RJ-45 kết nối, hai cặp loại 3, 4, 5 UTP (không được che chở Twisted Pair) cáp
• 10BASE-T cổng PoE: RJ-45 kết nối, hai cặp loại 3, 4, 5 UTP ghim điện 1,2 (tiêu cực) và 3,6 (tích cực) 
• cổng 100BASE-TX: RJ-45 kết nối, hai cặp loại 5 UTP 
• 100BASE-TX cổng PoE: RJ-45 kết nối, hai cặp loại 5 UTP ghim điện cáp 1,2 (tiêu cực) và 3,6 (tích cực) 
• cổng 1000BASE-T: RJ-45 kết nối, 4 cặp loại 5 UTP 
• 1000BASE-T SFP-căn cứ cảng: RJ-45 kết nối, 4 cặp Category 5 UTP 
• 1000BASE-SX, -LX / LH , -ZX và CWDM SFP-căn cứ cảng: kết nối cáp quang LC (đơn / đa mode) 
• Cisco Catalyst 3560 kết nối SFP cáp: hai cặp cáp cách điện, 50cm 
• quản lý cổng console: kết nối PC RJ-45-to-DB- 9 cáp để kết nối thiết bị đầu cuối RJ-45-to-DB- 25 nữ (nữ) DTE (Data-terminal -Equipment) để được đặt hàng riêng biệt có sẵn từ các bộ chuyển đổi (Cisco cho , số phần ACS-DSBUASYN =)

	Power Connector
	• Khách hàng có thể sử dụng các nguồn cung cấp điện nội bộ hoặc Cisco RPS 2300 để cung cấp điện cho các công tắc. Những kết nối được đặt ở phía sau của switch. 
Lưu ý: Không có cổng RPS Cisco Catalyst 3560-8PC và 3560-12PC Catalyst 
• nội bộ kết nối nguồn điện 
• Việc cung cấp điện nội bộ là một đơn vị autoranging. 
• cung cấp điện nội bộ việc cung cấp hỗ trợ điện áp đầu vào từ 100 ~ 240 VAC. 
• sử dụng dây nguồn AC cung cấp, kết nối đầu nối nguồn AC vào một ổ cắm điện AC. 
• kết nối Cisco RPS 
• kết nối kết nối tùy chọn Cisco RPS 2300 được sử dụng. RPS 2300 sử dụng AC đầu vào và cung cấp đầu ra DC để chuyển đổi. 
• Đầu nối này hỗ trợ lên đến sáu thiết bị mạng bên ngoài và cung cấp nguồn cho các đơn vị hai rối loạn tại một thời điểm. 
• kết nối bên trong các thiết bị kết nối Nếu nguồn cung bị gián đoạn, nó tự động dò tìm và cung cấp nguồn cho các thiết bị điện không, ngăn cản mất lưu lượng mạng. 
• Cisco RPS 2300 (mô hình PWR-RPS2300) là RPS (Redundanst-điện cung cấp) outlet bạn chỉ cần kết nối.

	trưng bày
	• Tình trạng đèn LED mỗi cổng: tính toàn vẹn liên kết, người tàn tật, kích hoạt, hiển thị đầy đủ, PoE áp dụng, PoE lỗi, và PoE Display tàn tật 
• Hệ thống Trạng thái LED: hệ thống, RPS, trạng thái liên kết, liên kết song công, tốc độ kết nối, hiển thị PoE

	Kích thước (chiều rộng x chiều sâu x)
	• Cisco Catalyst 3560-8PC: 1,73 x 10,6 x 9,1-inch (4.4 x 27 x 23 cm) • Cisco Catalyst 3560-12PC: 1,73 x 10,6 x 
9,1-inch (4.4 x 27 x 23 cm) • Cisco Catalyst 3560-24TS: 1,73 
x 17,5 x 11,8-inch (4,4 x 44,5 x 30 cm) • Cisco Catalyst 3560-48TS: 1,73 x 17,5 x 
11,8-inch (4,4 x 44,5 x 30 cm) • Cisco Catalyst 3560-24PS: 1,73 x 17,5 x 
11,8-inch (4,4 x 
44,5 x 30 cm) • Cisco Catalyst 3560-48PS: 1,73 x 17,5 x 14,9-inch (4,4 x 44,5 x 37,8 cm) • Cisco Catalyst 3560G-24TS: 1,73 x 17,5 x 
14,9-inch (4,4 x 44,5 x 37,8 cm) • Cisco Catalyst 
3560G-48TS: 1,73 x 17,5 x 16,1-inch (4,4 x 44,5 x 40,9 cm) • Cisco Catalyst 3560G-24PS: 1,73 x 17,5 x 
14,9-inch (4,4 x 44,5 x 37,8 cm) • Cisco Catalyst 3560G-48PS: 1,73 x 17,5 x 
16,1 inch (4,4 x 44,5 x 40,9 cm)

	trọng lượng
	• Cisco Catalyst 3560-8PC: 5 pounds (2.3kg) 
• Cisco Catalyst 3560-12PC: 5 pounds (2.3kg) 
• Cisco Catalyst 3560-24TS: 8.5 pounds (3.9kg) 
• Cisco Catalyst 3560-48TS: 9.1 pounds (4.1 kg) 
• Cisco Catalyst 3560-24PS: 11,3 pound (5,1 kg) 
• Cisco Catalyst 3560-48PS: 13,2 pound (6.0kg) 
• Cisco Catalyst 3560G-24TS: 12-pound (5.4kg) 
• Cisco Catalyst 3560G-24PS: 13,5 pound (6,1 kg) 
• Cisco Catalyst 3560G-48TS: 14,0 pound (6.4kg) 
• Cisco Catalyst 3560G-48PS: 15,5 pound (7.0kg)

	phạm vi môi trường
	• Nhiệt độ hoạt động: 0 ~ 45 º C (~ 32-113ºF) 
• Nhiệt độ bảo quản: -25 ~ 70ºC (-13 ~ 158ºF) 
• Độ ẩm tương đối hoạt động: 10-85% (không ngưng tụ) 
• độ hoạt động: Lên đến 10.000 ft (3,049m) 
• lưu trữ độ cao:. lên đến 15.000 ft (4,573m)

	Tiếng ồn Acoustic
	• ISO 7779: nhiệt độ môi trường 25 ° C để hoạt động vị trí người đứng ngoài 
• Cisco Catalyst 3560-8PC: 0dBa (người hâm mộ sử dụng để làm 
trường hợp) • Cisco Catalyst 3560-12PC: 0dBa (người hâm mộ sử dụng để làm 
trường hợp) -24TS: 42dBa 
• Cisco Catalyst 3560-48TS: 42dBa 
• Cisco Catalyst 3560-24PS: 42dBa 
• Cisco Catalyst 3560-48PS: 42dBa 
• Cisco Catalyst 3560G-24TS: 42dBa 
• Cisco Catalyst 3560G-48TS: 48dBa 
• Cisco Catalyst 3560G-24PS : 38-44dBa 
• Cisco Catalyst 3560G-48PS: 52-58dBa

	MTBF (nghĩa là thời gian của sự thất bại)
	• Cisco Catalyst 3560-8PC: 367.586 giờ 
• Cisco Catalyst 3560-12PC: 406.470 giờ 
• Cisco Catalyst 3560-24TS: 326.100 giờ 
• Cisco Catalyst 3560-48TS: 280.900 giờ 
• Cisco Catalyst 3560-24PS: 224.100 giờ 
• Cisco Catalyst 3560- 48PS: 173.500 giờ 
• Cisco Catalyst 3560G-24TS: 230.700 giờ 
• Cisco Catalyst 3560G-24PS: 186.300 giờ 
• Cisco Catalyst 3560G-48TS: 173.400 giờ 
• Cisco Catalyst 3560G-48PS: 147.000 giờ




Bảng 3. Thông số kỹ thuật điện cho Cisco Catalyst 3560 Switches dòng 
	giải thích
	Thông số kỹ thuật

	giá tối đa các nguồn điện
	204 watt • (3560-8PC Cisco Catalyst, Catalyst 3560-12PC) 
• Công suất tiêu thụ: 80W, 273BTU giờ 
• PoE: giao diện 124W 
• 45W (Cisco Catalyst 3560-24TS) 
• 485 watts (Cisco Catalyst 3560-24PS) 
• Công suất tiêu thụ: 115W, giờ 393BTU 
• PoE: 370W 
• 65W (Cisco Catalyst 3560-48TS) 
• 530W (Cisco Catalyst 3560-48PS) 
• tiêu thụ điện: 160W, 546BTU giờ 
• PoE: 370W 
• 100W (Cisco Catalyst 3560G-24TS) 
• 540 watts (Cisco Catalyst 24PS-3560G) 
• tiêu thụ điện: 170W, 534 mỗi giờ BTU 
• PoE: 370W 
• 160W (Cisco Catalyst 3560G-48TS) 
• 590 watts (Cisco Catalyst 3560G-48PS) 
• tiêu thụ điện: 220W, 690 BTU mỗi giờ 
• PoE: 370W

	Tiêu thụ điện năng đo 100% thông
	
	
	
	

	
	Cisco Catalyst 3560 series
	Công tắc nguồn
	Tổng số BTU Output

	
	3560-8PC
	19W
	64 BTU / giờ

	
	3560-12PC
	22W
	73 BTU / giờ

	
	3560-24TS
	27W
	89 BTU / giờ

	
	3560-48TS
	45W
	153 BTU / giờ

	
	3560-24PS
	86W
	293 BTU / giờ

	
	3560G-24TS
	74W
	249 BTU / giờ

	
	3560G-24PS
	96W
	325 BTU / giờ

	
	3560G-48TS
	124W
	422 BTU / giờ

	
	3560G-48PS
	130W
	443 BTU / giờ

	Tiêu thụ điện năng đo 5% thông
	
	
	
	

	
	Cisco Catalyst 3560 series
	Công tắc nguồn
	Tổng số BTU Output

	
	3560-8PC
	18W
	60 BTU / giờ

	
	3560-12PC
	20W
	68 BTU / giờ

	
	3560-24TS
	24W
	82 BTU / giờ

	
	3560-48TS
	41W
	138 BTU / giờ

	
	3560-24PS
	40W
	134 BTU / giờ

	
	3560-48PS
	72W
	245 BTU / giờ

	
	3560G-24TS
	66W
	225 BTU / giờ

	
	3560G-24PS
	86W
	293 BTU / giờ

	
	3560G-48TS
	113W
	386 BTU / giờ

	
	3560G-48PS
	123W
	418 BTU / giờ

	Tiêu thụ điện năng đo 100% thông (bao gồm cả tải trọng tối đa có thể PoE)
	
	
	
	

	
	Cisco Catalyst 3560 series
	Công tắc nguồn
	nguồn PoE
	Tổng số BTU Output

	
	3560-8PC
	145W
	124W
	70 BTU / giờ

	
	3560-12PC
	145W
	124W
	72 BTU / giờ

	
	3560-24PS
	449W
	370W
	267 BTU / giờ

	
	3560-48PS
	483W
	370W
	383 BTU / giờ

	
	3560G-24PS
	496W
	370W
	429 BTU / giờ

	
	3560G-48PS
	534W
	370W
	559 BTU / giờ

	Các thông số đo, điện năng tiêu thụ là 5% (trong đó có 50% tải PoE)
	
	
	
	

	
	Cisco Catalyst 3560 series
	Công tắc nguồn
	nguồn PoE
	Tổng số BTU Output

	
	3560-8PC
	82W
	62W
	69 BTU / giờ

	
	3560-12PC
	86W
	63W
	76 BTU / giờ

	
	3560-24PS
	247W
	188W
	197 BTU / giờ

	
	3560-48PS
	275W
	184W
	311 BTU / giờ

	
	3560G-24PS
	287W
	186W
	345 BTU / giờ

	
	3560G-48PS
	328W
	189
	474 BTU / giờ

	điện áp đầu vào AC và hiện tại
	• 100-240VAC (Tự động điều chỉnh), 2.5-1.3A, 50-60Hz (Cisco Catalyst 3560-8PC) 
• 100-240VAC (Tự động điều chỉnh), 2.5-1.3A, 50-60Hz (Cisco Catalyst 3560-12PC) 
• 100 -240VAC (tự động điều chỉnh), 450-190 miliampe, 50-60Hz (Cisco Catalyst 3560-24TS) 
• một 100-240 VAC (tự động điều chỉnh), 650-270 mA, 50-60Hz (Cisco Catalyst 3560-48TS) 
• một VAC 100-240 (tự động điều chỉnh), 5.5-2.8A, 50-60Hz (Cisco Catalyst 3560-24PS 3560-48PS và Catalyst) 
• 100-240 VAC (tự động điều chỉnh), 3.0-1.5A, 50-60Hz (Cisco Catalyst 3560G-24TS và Catalyst 3560G -48TS) 
• một 100-240 VAC (tự động điều chỉnh), 8.0-4.0A, 50-60Hz (Cisco Catalyst 3560G-24PS và Catalyst 3560G-48PS)

	điện áp định mức
	Cisco Catalyst 3560-8PC •: 0.2 kVA 
• Cisco Catalyst 3560-12PC: 0.2 kVA 
• Cisco Catalyst 3560-24TS: 0.075 kVA 
• Cisco Catalyst 3560-48TS: 0,110 kVA 
• Cisco Catalyst 3560-24PS: 0,485 kVA 
• Cisco Catalyst 3560- 48PS: 0,530 kVA 
• Cisco Catalyst 3560G-24TS: 0.10 kVA 
• Cisco Catalyst 3560G-48TS: 0.16 kVA 
• Cisco Catalyst 3560G-24PS: 0,52 kVA 
• Cisco Catalyst 3560G-48PS: 0,56 kVA

	DC điện áp đầu vào (RPS đầu vào)
	• + 12V: 5A (Cisco Catalyst 3560-24TS và Catalyst 3560-48TS), 7.5A (Cisco Catalyst 3560-24PS và Catalyst 3560-48PS); 10.5A (Cisco Catalyst 3560G-24TS) , 17.5A (Cisco Catalyst 3560G-48TS), 14A (Cisco Catalyst 3560G-24PS và 3560G-48PS Catalyst) 
• -48V (PoE switch) tại 7.8A

	PoE
	• Sức mạnh tối đa cho mỗi cổng được hỗ trợ: 15.4W 
• Tổng công suất PoE chỉ: 370W 
• PoE chỉ tổng công suất: 124W (Cisco Catalyst 3560-8PC, Catalyst 3560-12PC)




Lưu ý: 
Disclaimer: Tất cả các phép đo tiêu thụ điện năng đã được thực hiện trong một điều kiện phòng thí nghiệm kiểm soát được cung cấp để ước tính 
sản lượng của các nguồn cung cấp vườn đánh giá, mà không hiển thị điện năng tiêu thụ thực tế, nó đại diện cho sự tiêu thụ điện năng tối đa có thể từ việc cung cấp điện. Đánh giá này có thể được sử dụng cho các kế hoạch năng lực cơ sở. Đối với PoE switch, vì một phần đáng kể của PoE tải tiêu thụ trên các thiết bị đầu cuối là ít hơn so với điện năng tiêu thụ thực tế, yêu cầu làm mát. 
Kế hoạch. Đối với PoE switch, yêu cầu làm mát có kích thước nhỏ hơn so với điện năng tiêu thụ thực tế như là một phần quan trọng của PoE tải được ăn chơi ở thiết bị đầu cuối. 

Non-PoE Công suất tiêu thụ
100% thông lượng tiêu thụ điện năng chuyển đổi 
con số này là điều kiện bình thường trong chung chuyển sang tiêu thụ để cấp năng lượng cho hiển thị đại diện. điều kiện bình thường chỉ ra độ ẩm tương đối của nhiệt độ 25 ℃, 860 ~ 1060mbar và áp suất khoảng 30-75%. Thông thường, sức mạnh như vậy chỉ được hiển thị khi chuyển đổi và uplink hết một tải lưu lượng 100 phần trăm gồm gói 64 byte trong. 

Chuyển sang điện năng tiêu thụ 5% thông 
số đại diện cho sức mạnh của một tiêu thụ tắc chung trong điều kiện bình thường. điều kiện bình thường chỉ ra độ ẩm tương đối của nhiệt độ 25 ℃, 860 ~ 1060mbar và áp suất khoảng 30-75%. Theo số đại diện cho 5% tải giao thông trên switch và uplink. 

PoE Công suất tiêu thụ
100% Throughput Chuyển Công suất tiêu thụ (PoE không tải), các 
số liệu cho thấy năng lượng tiêu thụ của công tắc chung trong điều kiện bình thường. điều kiện bình thường chỉ ra độ ẩm tương đối của nhiệt độ 25 ℃, 860 ~ 1060mbar và áp suất khoảng 30-75%. Nếu Nói chung, những điện năng tiêu thụ là 100% tải giao thông bao gồm một hoàn toàn gói 64-byte không switch PoE tải và uplink xảy ra chỉ hiển thị. 

Chuyển Công suất tiêu thụ (PoE không tải) của đo 5% của các thông 
số đang trong tình trạng bình thường nói chung chỉ ra rằng việc chuyển đổi năng lượng đã được tiêu thụ. điều kiện bình thường chỉ ra độ ẩm tương đối của nhiệt độ 25 ℃, 860 ~ 1060mbar và áp suất khoảng 30-75%. Theo số đại diện cho một tải giao thông 5 phần trăm trên switch và đường lên. 

100% tiêu thụ điện năng chuyển đổi của thông lượng (có tải trọng lên đến PoE) 
con số này chỉ năng lượng tiêu thụ bởi một hệ thống điển hình (chuyển đổi và tải PoE tương ứng) trong điều kiện bình thường đại diện. điều kiện bình thường chỉ ra độ ẩm tương đối của nhiệt độ 25 ℃, 860 ~ 1060mbar và áp suất khoảng 30-75%. Thông thường, tiêu thụ điện năng của công tắc giao thông đang chạy 100 phần trăm của 64 byte gói tin có kích thước trên tất cả các cổng và đường lên đến 100% tải PoE cũng được nhận ra khi tiêu thụ. 

Chuyển sang điện năng tiêu thụ là 5% của thông (với tải 50% PoE ) 
con số chỉ ra năng lượng tiêu thụ bởi một hệ thống điển hình (chuyển đổi và tải PoE tương ứng) trong điều kiện bình thường. điều kiện bình thường chỉ ra độ ẩm tương đối của nhiệt độ 25 ℃, 860 ~ 1060mbar và áp suất khoảng 30-75%.Số liệu dưới đây đại diện cho tải lưu lượng 5 phần trăm và 50% tải PoE trên switch và đường lên. 

Bảng 4. Quản lý và tiêu chuẩn hỗ trợ cho chuyển mạch Cisco Catalyst 3560 series
	giải thích
	Thông số kỹ thuật

	Quản trị
	• BRIDGE-MIB 
• CISCO-CDP-MIB 
• CISCO-CLUSTER-MIB 
• CISCO-CONFIG-MAN-MIB 
• CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB 
• CISCO-ENVMON-MIB 
• CISCO-FLASH-MIB
• CISCO-FTP MIB - khách hàng
• CISCO-HSRP-MIB 
• CISCO-HSRP-EXT-MIB 
• CISCO-IGMP-LỌC-MIB 
• CISCO-IMAGE-MIB
• CISCO-IP-STAT-MIB 
• CISCO-CONFIG-MIB-L2L3-GIAO DIỆN 
• CISCO-MAC-THÔNG-MIB 
• CISCO-NHỚ-POOL-MIB 
• CISCO-PAgP-MIB 
• CISCO-PING-MIB 
• CISCO-QUY TRÌNH-MIB
• CISCO-RTTMON-MIB 
• CISCO-STP-Extensions-MIB 
• CISCO MIB - SYSLOG 
• CISCO-TCP-MIB 
• CISCO-VLAN-IF bảng - MỐI QUAN HỆ-MIB 
• CISCO-VLAN-VIÊN-MIB
	
• CISCO-VTP-MIB • ENTITY-MIB • ETHERLIKE-MIB • IF-MIB • IGMP-MIB • IPMROUTE-MIB • OLD-CISCO-CHASSIS-MIB • OLD-CISCO-FLASH-MIB • OLD-CISCO-interfaces-MIB • OLD-CISCO-IP-MIB • OLD-CISCO-SYS-MIB • OLD-CISCO-TCP-MIB • OLD-CISCO-TS-MIB • OSPF-MIB (RFC 1253) • PIM-MIB • RFC1213-MIB • RFC1253 -MIB • RMON MIB- • RMON2-MIB • SNMP-KHUNG-MIB• SNMP-MPD-MIB • SNMP-THÔNG-MIB • SNMP-MỤC TIÊU-MIB • SNMPv2-MIB • TCP-MIB • UDP-MIB 























	tiêu chuẩn
	IEEE 802.1s • 
• IEEE 802.1w 
• IEEE 802.1x- 
• IEEE 802.3ad 
• IEEE 802.3af- 
• IEEE 802.3x full-duplex (10BASE-T, 100BASE-TX, và 1000BASE-T ports) 
• IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol 
• IEEE 802.1p CoS ưu tiên 
• IEEE 802.1Q VLAN 
• IEEE 802.3 thông số kỹ thuật 10BASE-T 
• IEEE 802.3u 100BASE-TX Thông số kỹ thuật 
• IEEE 802.3ab chi tiết kỹ thuật 1000BASE-T 
• IEEE đặc điểm kỹ thuật 802.3z 1000BASE-X
	• 1000BASE-X (SFP) 
• 1000BASE-SX 
• 1000BASE-LX / LH 
• 1000BASE-ZX 
• 1000BASE-CWDM SFP 1470 nm 
• 1000BASE-CWDM SFP 1490 nm 
• 1000BASE-CWDM SFP 1510 nm 
• 1000BASE-CWDM SFP 1530 nm 
• CWDM-SFP nm 1550 1000BASE 
• 1000BASE-CWDM SFP 1570 nm 
• 1000BASE-CWDM SFP 1590 nm 
• 1000BASE-CWDM SFP 1610 nm 
• RMON Tiêu chuẩn I và II 
• SNMPv1, SNMPv2c, và SNMPv3




Bảng 5. An toàn và Tuân thủ
	giải thích
	Thông số kỹ thuật

	chứng nhận an toàn
	• UL 60950-1, First Edition 
• CUL ~ CAN / CSA 22,2 số 60950-1, ấn bản đầu tiên 
• TUV / GS EN 60950-1, First Edition 
• CB IEC 60950-1 (áp dụng cho tất cả các quốc gia 
lệch) • AS / NZS 60950-1, ấn bản đầu tiên 
• NOM (và các đối tác thông qua các nhà phân phối) 
• màn CE

	Tuân phát thải điện
	FCC Part 15 Class A • 
• EN 55.022 Class A (CISPR22) 
• EN 55.024 (CISPR24) 
• AS / NZS CISPR22 Class A 
• CE 
• CNS 13.438 Class A 
• MIC 
• GOST 
chứng nhận • EMC tại Trung Quốc

	Viễn thông
	CLEI (Common Language Thiết bị Identifier) ​​mã

	sự bảo đảm
	BẢO ĐẢM TNHH




Cisco Truy cập Switching Dịch vụ
Cisco và các đối tác của chúng tôi có thể giúp bạn thực hiện một giải pháp chuyển mạch Cisco Access mà là mạnh mẽ, khách hàng đáng tin cậy. Cách tiếp cận dịch vụ Vòng đời Cisco xác định những nhiệm vụ cần thiết cho mỗi giai đoạn của chu kỳ sống của giải pháp, như sau: Cisco đang có kế hoạch thông qua các giải pháp đánh giá để đáp ứng các mục tiêu kinh doanh của bạn và phân tích chính xác về hiện trạng mạng lưới hiện tại của khách hàng để hỗ trợ các công nghệ mới. Bằng cách lập kế hoạch và thiết kế hiệu quả, nó có thể được nhanh chóng thông qua các giải pháp. hỗ trợ kỹ thuật tuyệt vời làm tăng hiệu quả hoạt động, tối ưu hóa mạng lưới và khách hàng nhóm và có thể cải thiện hiệu suất, tính ổn định, độ tin cậy, khả năng dự báo và có thể chuẩn bị cho những thay đổi. Để biết thêm thông tinhttp://www.cisco.com/go/services xem. 

Bảng 6. Cisco Dịch vụ và Hỗ trợ Chương Trình
	Dịch vụ và Hỗ trợ
	Các tính năng chính
	lợi ích

	Dịch vụ nâng cao

	• Cisco TIS (Tổng số giải pháp thực hiện) , Cisco cung cấp trực tiếp 
• TIS Cisco đóng gói, cung cấp các đại lý 
• Cisco SMARTnet® và hỗ trợ trong khuôn viên SmartNet, có sẵn trực tiếp từ Cisco 
cung cấp các chương trình hỗ trợ • Cisco đóng gói SmartNet, đại lý,
	• Quản lý dự án 
khảo sát • Trang web, cấu hình và cài đặt 
• Cài đặt, văn bản, và khối (cutover) 
• Giáo dục 
• chuyển đổi chính, cho biết thêm, và những thay đổi 
• xem xét thiết kế và chuẩn bị sản phẩm 
• Cho phép truy cập để cập nhật phần mềm thời gian 
• truy cập Web để các nguồn lực kỹ thuật 
• Cisco Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật (TAC) hỗ trợ kỹ thuật liên tục thông qua 
• thay thế các linh kiện phần cứng đầu tiên
	• Bổ sung hiện có đội ngũ nhân viên 
• Chức năng đảm bảo đáp ứng yêu cầu của bạn 
• giảm thiểu rủi ro 
• hỗ trợ giải quyết vấn đề chủ động và nhanh chóng 
• Tiết kiệm TCO bằng cách tận dụng chuyên môn và kiến thức của Cisco 
• Giảm thiểu thời gian chết mạng




Thông tin đặt hàng
Bảng 7 cung cấp các thông tin đặt hàng cho các thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 3560 Series. 

Bảng 7. Thông tin đặt hàng cho chuyển mạch Cisco Catalyst 3560 series
	phần số
	giải thích

	WS-C3560-8PC-S
	• 10/100 Ethernet port 8 và một mục đích kép 10/100/1000 và cổng SFP 1 
• Kích thước nhỏ gọn hơn nhưng không thay thế các fan hâm mộ 
dịch vụ thông minh • Doanh nghiệp-lớp được cung cấp để cạnh mạng 
• IEEE 802.3af PoE và Prestandard Cisco 
• Cơ sở IP tính năng phần mềm thiết lập (IPB)

	WS-C3560-12PC-S
	• 10/100 cổng Ethernet, mục đích kép 10/100/1000 và cổng SFP 12 con chó và 1 
• Kích thước nhỏ gọn hơn nhưng không thay thế các fan hâm mộ 
dịch vụ thông minh • Doanh nghiệp-lớp được cung cấp để cạnh mạng 
• IEEE 802.3af PoE và Prestandard Cisco 
• Cơ sở IP tính năng phần mềm thiết lập (IPB)

	WS-3560-24TS-S
	• 2 con chó và 24 con chó Ethernet 10/100 cổng SFP dựa trên cổng Gigabit Ethernet 
• 1RU cấu hình cố định, chuyển đổi đa 
dịch vụ thông minh doanh nghiệp phân phối để cạnh mạng • 
• IP cơ sở tính năng phần mềm thiết lập (IPB)

	WS-C3560-24TS-E
	24-port 10/100 Ethernet • 2 con chó và chó SFP dựa trên cổng Gigabit Ethernet 
• RU cố định cấu hình switch đa lớp 
dịch vụ thông minh doanh nghiệp phân phối để cạnh mạng • 
Tính năng phần mềm • IP Dịch vụ thiết lập (IPS) 
• Dynamic Routing cung cấp đầy đủ IPv6

	WS-C3560-48TS-S
	• 4 cổng 10/100 Ethernet chó 48 con chó và SFP dựa trên cổng Gigabit Ethernet 
• 1RU cấu hình cố định, chuyển đổi đa 
dịch vụ thông minh doanh nghiệp phân phối để cạnh mạng • 
• IP cơ sở tính năng phần mềm thiết lập (IPB)

	WS-C3560-48TS-E
	• 4 cổng 10/100 Ethernet chó 48 con chó và SFP dựa trên cổng Gigabit Ethernet 
• 1RU cấu hình cố định, chuyển mạch đa lớp 
dịch vụ mạng thông minh cạnh • Doanh nghiệp-lớp học cung cấp cho 
• Dịch vụ IP tính năng phần mềm thiết lập (IPS) 
• Dynamic Routing cung cấp đầy đủ IPv6

	WS-C3560-24PS-S
	• 24 Ethernet 10/100 cổng và hai cổng Gigabit Ethernet SFP-based 
• 1RU cấu hình cố định, chuyển mạch đa lớp 
• Mạng Doanh nghiệp-lớp học mà cung cấp dịch vụ thông minh để cạnh 
• IEEE 802.3af PoE và Prestandard Cisco 
• IP cơ sở tính năng phần mềm thiết lập (IPB)

	WS-C3560-24PS-E
	• 2 con chó và 24 con chó Ethernet 10/100 cổng SFP dựa trên cổng Gigabit Ethernet 
• 1RU cấu hình cố định, chuyển đổi đa 
dịch vụ thông minh • doanh nghiệp phân phối để cạnh mạng 
• IEEE 802.3af PoE và Prestandard Cisco 
• Dịch vụ IP tính năng phần mềm thiết lập (IPS) 
• cung cấp một IPv6 hoàn chỉnh định tuyến động

	WS-C3560-48PS-S
	48 • 10/100 cổng và bốn cổng Gigabit Ethernet SFP-based 
• 1RU cấu hình cố định, chuyển đổi đa 
dịch vụ thông minh • doanh nghiệp phân phối để cạnh mạng 
• IEEE 802.3af PoE và Prestandard Cisco 
• IP cơ sở tính năng phần mềm thiết lập (IPB)

	WS-C3560-48PS-E
	• 48 Ethernet 10/100 cổng và bốn SFP dựa trên cổng Gigabit Ethernet 
• 1RU cấu hình cố định, chuyển mạch đa lớp 
• cạnh mạng Doanh nghiệp-lớp học cung cấp dịch vụ thông minh 
• IEEE 802.3af PoE và Prestandard Cisco 
• IP Dịch vụ tính năng phần mềm thiết lập (IPS) 
• cung cấp một IPv6 hoàn chỉnh định tuyến động

	WS-C3560G-24TS-
	• 4 cổng Ethernet 10/100/1000 chó 24 con chó và SFP dựa trên cổng Gigabit Ethernet 
• 1RU cấu hình cố định, chuyển đổi đa 
dịch vụ thông minh doanh nghiệp phân phối để cạnh mạng • 
• IP cơ sở tính năng phần mềm thiết lập (IPB)

	WS-C3560G-24TS-E
	• 24 cổng 10/100/1000 Ethernet SFP dựa trên cổng Gigabit Ethernet, bốn con chó 
• 1RU cấu hình cố định, chuyển đổi đa 
• Dịch vụ Doanh nghiệp-lớp mạng thông minh cạnh cung cấp 
• Dịch vụ IP tính năng phần mềm thiết lập (IPS) 
• Dynamic Routing cung cấp đầy đủ IPv6

	WS-C3560G-48TS-S
	• 4 cổng Ethernet 10/100/1000 chó 48 con chó và SFP dựa trên cổng Gigabit Ethernet 
• 1RU cấu hình cố định, chuyển đổi đa 
dịch vụ thông minh doanh nghiệp phân phối để cạnh mạng • 
• IP cơ sở tính năng phần mềm thiết lập (IPB)

	WS-C3560G-48TS-E
	• 4 cổng Ethernet 10/100/1000 chó 48 con chó và SFP dựa trên cổng Gigabit Ethernet 
• 1RU cấu hình cố định, chuyển đổi đa 
• Dịch vụ Doanh nghiệp-lớp mạng thông minh cạnh cung cấp 
• Dịch vụ IP tính năng phần mềm thiết lập (IPS) 
• Dynamic Routing cung cấp đầy đủ IPv6

	WS-C3560G-24PS-S
	• 10/100/1000 cổng Ethernet, bốn con chó và 24 cổng Gigabit Ethernet SFP-based 
• 1RU cấu hình cố định, chuyển đổi đa 
dịch vụ thông minh • doanh nghiệp phân phối để cạnh mạng 
• IEEE 802.3af và Prestandard Cisco 
• IP cơ sở tính năng phần mềm thiết lập (IPB )

	WS-C3560G-24PS-E
	• 4 cổng Ethernet 10/100/1000 chó 24 con chó và SFP dựa trên cổng Gigabit Ethernet 
• 1RU cấu hình cố định, chuyển đổi đa 
dịch vụ thông minh • doanh nghiệp phân phối để cạnh mạng 
• IEEE 802.3af PoE và Prestandard Cisco 
• Dịch vụ IP tính năng phần mềm thiết lập ( IPS) 
cung cấp đầy đủ IPv6 • định tuyến động

	WS-C3560G-48PS-S
	• 4 cổng Ethernet 10/100/1000 chó 48 con chó và SFP dựa trên cổng Gigabit Ethernet 
• 1RU cấu hình cố định, chuyển đổi đa 
dịch vụ thông minh • doanh nghiệp phân phối để cạnh mạng 
• IEEE 802.3af PoE và Prestandard Cisco 
• Cơ sở IP tính năng phần mềm thiết lập ( IPB)

	WS-C3560G-48PS-E
	• 4 cổng Ethernet 10/100/1000 chó 48 con chó và SFP dựa trên cổng Gigabit Ethernet 
• 1RU cấu hình cố định, chuyển đổi đa 
dịch vụ thông minh • doanh nghiệp phân phối để cạnh mạng 
• IEEE 802.3af PoE và Prestandard Cisco 
• Dịch vụ IP tính năng phần mềm thiết lập ( IPS) 
cung cấp đầy đủ IPv6 • định tuyến động

	CD-3560G-EMI =
	• Cisco Catalyst 3560G-24TS, Catalyst 3560G-24PS, Catalyst 3560G-48TS và Catalyst 3560G-48PS phiên bản của giấy phép Dịch vụ IP IP Base (trước đây là EMI) kit nâng cấp 
• Nâng cao tuyến IPv6

	CD-3560-EMI =
	• Nâng cao tuyến IPv6

	PWR-RPS2300
	Cisco RPS 2300 (sử dụng cáp kết nối)

	RCKMNT-1RU =
	Redundant rack mount kit cho Catalyst Cisco 3560

	RCKMNT-REC-1RU =
	bộ 1RU lõm rack-mount cho Cisco Catalyst 3560

	RCKMNT-19-CMPCT =
	Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst và 3560-8PC Catalyst 3560-12PC compact rack mount kit

	CBLGRD-C3560-8PC =
	Bảo vệ cáp cho Cisco Catalyst switch 3560-8PC nhỏ gọn

	CBLGRD-C3560-12PC =
	Bảo vệ cáp cho Cisco Catalyst switch 3560-12PC nhỏ gọn

	GLC-LH-SM =
	MMF và 1000BASE-LX / LH SFP module thu phát cho SMF, bước sóng 1300nm

	GLC-SX-MM =
	module thu phát 1000BASE-SX SFP cho MMF, bước sóng 850nm

	GLC-ZX-SM =
	1000BASE-ZX SFP Transceiver Module, bước sóng 1550nm cho SMF

	GLC-T =
	Loại 5 đồng tia 1000BASE-T SFP module thu phát 
không được hỗ trợ trong chuyển đổi nhỏ gọn Cisco Catalyst 3560-8PC

	GLC-BX-D =
	Độc sợi 1000BASE-BX 10 SFP module thu phát cho SMF, 1310nm TX / RX 1490nm

	GLC-BX-U =
	Đối với 1000BASE-BX đơn sợi SMF 10 SFP Transceiver Module, 1310nm TX / RX 1490nm bước sóng

	GLC-GE-100FX =
	• 100BASE-FX SFP module thu phát cho cổng Gigabit Ethernet, 1310nm bước sóng, 2km MMF 
• 3560-8PC Cisco Switch Catalyst Nhỏ gọn và Catalyst 3560-12PC Rack Phụ kiện gắn

	GLC-FE-100FX =
	Transceiver Module • 100MB 100BASE-FX SFP, 1310nm bước sóng, 2km MMF Port 
• Chỉ hỗ trợ trong Cisco Switch Catalyst 3560-8PC Nhỏ gọn và Catalyst 3560-12PC

	GLC-FE-100LX =
	module thu phát • 100BASE-FX SFP, 1310nm bước sóng, 10 km cổng SMF cho 100MB 
• Chỉ hỗ trợ trong chuyển mạch Cisco Catalyst 3560-8PC Nhỏ gọn và Catalyst 3560-12PC

	GLC-FE-100BX-D =
	• 100MB 100BASE-BX10-D SFP Transceiver Module, 1550nm TX / RX 1310nm bước sóng dùng một sợi SMF 10km Cảng 
• Chỉ bị chuyển mạch Cisco Catalyst 3560-8PC Nhỏ gọn và Catalyst 3560-12PC hỗ trợ

	GLC-FE-100BX-U =
	• 100MB 100BASE-BX10-U SFP Transceiver Module, 1310 nm TX / RX 1550 nm bước sóng dùng một sợi SMF 10km Cảng 
• Chỉ hỗ trợ trong chuyển mạch Cisco Catalyst 3560-8PC Nhỏ gọn và Catalyst 3560-12PC

	CWDM-SFP-1470 =
	Cisco CWDM SFP 1470nm, Gigabit Ethernet và 1G / 2G FC (màu xám)

	CWDM-SFP-1490 =
	CWDM SFP, 1490nm, Gigabit Ethernet và 1G / 2G FC (màu tím)

	CWDM-SFP-1510 =
	Cisco CW DM SFP, 1510nm, Gigabit Ethernet và 1G / 2G FC (màu xanh)

	CWDM-SFP-1530 =
	Cisco CWDM SFP, 1530nm, Gigabit Ethernet và 1G / 2G FC (xanh lá cây)

	CWDM-SFP-1550 =
	Cisco CWDM SFP, 1550nm, Gigabit Ethernet và 1G / 2G FC (màu vàng)

	CWDM-SFP-1570 =
	Cisco CWDM SFP, 1570nm, Gigabit Ethernet và 1G / 2G FC (màu cam)

	CWDM-SFP-1590 =
	Cisco CWDM SFP, 1590nm, Gigabit Ethernet và 1G / 2G FC (màu đỏ)

	DWDM-SFP-3033 =
	DWDM SFP 1530.33nm SFP (100GHz ITU lưới)

	DWDM-SFP-3112 =
	DWDM SFP 1531.12nm SFP (100GHz ITU lưới)

	DWDM-SFP-3190 =
	DWDM SFP 1531.90nm SFP (100GHz ITU lưới)

	DWDM-SFP-3268 =
	DWDM SFP 1532.68nm SFP (100GHz ITU lưới)

	DWDM-SFP-3425 =
	DWDM SFP 1534.25nm SFP (100GHz ITU lưới)

	DWDM-SFP-3504 =
	DWDM SFP 1535.04nm SFP (100GHz ITU lưới)

	DWDM-SFP-3582 =
	DWDM SFP 1535.82nm SFP (100GHz ITU lưới)

	DWDM-SFP-3661 =
	DWDM SFP 1536.61nm SFP (100GHz ITU lưới)

	DWDM-SFP-3819 =
	DWDM SFP 1538.19nm SFP (100GHz ITU lưới)

	DWDM-SFP-3898 =
	DWDM SFP 1538.98nm SFP (100GHz ITU lưới)

	DWDM-SFP-3977 =
	DWDM SFP 1539.77nm SFP (100GHz ITU lưới)

	DWDM-SFP-4056 =
	DWDM SFP 1540.56nm SFP (100GHz ITU lưới)

	DWDM-SFP-4214 =
	DWDM SFP 1542.14nm SFP (100GHz ITU lưới)

	DWDM-SFP-4294 =
	DWDM SFP 1542.94nm SFP (100GHz ITU lưới)

	DWDM-SFP-4373 =
	SFP 1543.73nm SFP (100GHz ITU lưới)

	DWDM-SFP-4453 =
	DWDM SFP 1544.53nm SFP (100GHz ITU lưới)

	CWDM-SFP-1610 =
	Cisco CWDM SFP, 1610nm, Gigabit Ethernet và 1G / 2G FC (màu nâu)

	CAB-SFP-50cm =
	Cisco Catalyst 3560 cáp kết nối SFP (50cm)

	CAB-SM-LCSC-1M
	1M đơn mode kết nối cáp quang LC-to-SC

	CAB-SM-LCSC-5M
	5M đơn mode kết nối cáp quang LC-to-SC
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